
BÀI ÔN THỨ HAI (09/03/2020) 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 21 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

 Ông tổ nghề thêu (trang 22) 

 Bàn tay cô giáo (trang 25) 

 

2. Chính tả: 

Chép đoạn chính tả: 

 Bài Ông tổ nghề thêu: từ đầu đến ... triều đình nhà Lê. (trang 22) 

 Bài Bàn tay cô giáo (trang 25) 

 

 



BÀI TẬP ÔN THỨ 3 (10/03/2020) 

1. Đặt tính rồi tính: 

2020 - 1507    1990 + 303             679 x 8      1075 x 6 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

88 : 3   99 : 7    70 : 6    82 : 6 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

2. Tính nhẩm: 

7500 – 500 =  

1000 + 4500 = 

2800 + 200 = 

4225 + 3000 = 

7505 – 505 = 

10 000 – 3500 = 

 

3. An có 3 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 180g và gói kẹo cân nặng 

360g. Hỏi An có tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

4. Tìm x: 

x : 6 = 96    84 : x = 4    2205 – x = 1302 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ 3 (10/03/2020) 

1. Đặt tính rồi tính: 

2020 - 1507    1990 + 303             679 x 8      1075 x 6 

2020      1990   679        1075 

1507                 303       8    6 

0513               2293          5432       6450 

88 : 3   99 : 7    70 : 6    82 : 6 

88    3                          99   7    70    6    82    6 

28    29                        29   14                              10    11                             22    13 

  1                                   1                                      4      4 

 

2. Tính nhẩm: 

7500 – 500 = 7000 

1000 + 4500 = 5500 

2800 + 200 = 3000 

4225 + 3000 = 7225 

7505 – 505 = 7000 

10 000 – 3500 = 6500 

3. Giải: 

Số gam 3 gói bánh cân nặng là: 

180 x 3 = 540 (g) 

Số gam bánh và kẹo An có tất cả là: 

540 + 360 = 900 (g) 

Đáp số: 900 g 

 

4. Tìm x: 

x : 6 = 96   84 : x = 4    2205 – x = 1302 

            x      = 96 x 6                          x = 84 : 4                           x = 2205 -1302 

            x      =     576                          x = 21                                               x = 903 

  



BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ  11-03-2020 

1. Điền vào chỗ trống: 

Câu  Bộ phận trả lời cho 

câu hỏi “Ai/cái gì/con 

gì?” 

Bộ phận trả lời cho câu hỏi 

“làm gì?” 

Đàn sếu đang sải cánh 

trên cao. 

 

……………………….. 
…………………………………. 

…………………………………. 

Ông ngoại dẫn tôi đi 

mua vở, chọn bút. 

 

……………………….. 
…………………………………. 

…………………………………. 

Đàn bê đang gặm cỏ 

trên đồng. 

 

……………………….. 
…………………………………. 

…………………………………. 

Bọn trẻ chạy nhảy trên 

những con đường rơm, 

sân rơm. 

 

……………………….. 
…………………………………. 

…………………………………. 

 

2. Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp: 

Sa Pa là một thị trấn thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đây là một khu nghỉ dưỡng vùng 

núi nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi khí hậu mát mẻ và khung cảnh tuyệt 

đẹp đặt chân đến nơi đây, bạn sẽ rùng mình với khí lạnh đột ngột khác hẳn với không khí 

mùa hè nóng bức nơi đồng bằng chính vì vậy mà Sa Pa trở thành một địa điểm để du 

khách tránh nóng khi mùa hè về ở đây có rất nhiều những dãy núi cao thấp ẩn hiện trập 

trùng trong sương cùng những rừng đào bạt ngàn trải dài đến tận đường chân trời.  

 

3. Gạch chân các sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn sau:  

Mẫu: Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và 

có màu sắc sặc sỡ. 

 

a. Ông trăng như cái mâm vàng 

Mọc lên từ đáy đầm làng quê ta. 

    (Phạm Đông Hưng) 

b. Những bông hoa cúc dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ. 

c. Gió lên vườn cải tốt tươi 

Lá xanh như mảnh mây trời lao xao 

    (Trần Đăng Khoa) 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ  11-03-2020 

1. Điền vào chỗ trống: 

Câu  Bộ phận trả lời cho 

câu hỏi “Ai/cái gì/con 

gì?” 

Bộ phận trả lời cho câu hỏi 

“làm gì?” 

Đàn sếu đang sải cánh 

trên cao. 

Đàn sếu đang sải cánh trên cao. 

Ông ngoại dẫn tôi đi mua 

vở, chọn bút. 

Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 

Đàn bê đang gặm cỏ trên 

đồng. 

Đàn bê đang gặm cỏ trên đồng. 

Bọn trẻ chạy nhảy trên 

những con đường rơm, 

sân rơm. 

 

Bọn trẻ. 

chạy nhảy trên những con 

đường rơm, sân rơm. 

 

2. Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp: 

Sa Pa là một thị trấn thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là một khu nghỉ dưỡng vùng 

núi nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi khí hậu mát mẻ và khung cảnh tuyệt 

đẹp. Đặt chân đến nơi đây, bạn sẽ rùng mình với khí lạnh đột ngột khác hẳn với không 

khí mùa hè nóng bức nơi đồng bằng. Chính vì vậy mà Sa Pa trở thành một địa điểm để du 

khách tránh nóng khi mùa hè về. Ở đây có rất nhiều những dãy núi cao thấp ẩn hiện trập 

trùng trong sương cùng những rừng đào bạt ngàn trải dài đến tận chân trời.  

 

3. Gạch chân các sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn sau:  

Mẫu: Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và 

có màu sắc sặc sỡ. 

 

a. Ông trăng như cái mâm vàng 

Mọc lên từ đáy đầm làng quê ta. 

    (Phạm Đông Hưng) 

b. Những bông hoa cúc dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ. 

c. Gió lên vườn cải tốt tươi 

Lá xanh như mảnh mây trời lao xao 

    (Trần Đăng Khoa) 

 

 



BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM (12/03/2020) 

1. Đặt tính rồi tính: 

4652 + 828  2033 – 1124       758 + 1337  6033 - 363 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

1105 x 6   324 x 7       93 : 4   126 : 3 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2. Tìm y:  

y : 7 = 56   250 : y = 5   6 x y = 1800 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

3. So sánh: 

3 dm 5 cm  .......... 40 cm 

703 mm ........... 7 dm 

6 km ............ 50 hm 

418 m ............ 4 hm 18 m 

 

4. Một hình chữ nhật có chu vi 120 cm, chiều dài HCN đó là 37 cm. Tính chiều rộng 

HCN. 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM 12 – 03 – 2020 

1. Đặt tính rồi tính: 

4652 + 828  2033 – 1124       758 + 1337  6033 – 363 

4652    2033    758       6033 

  828   1124            1337         363 

5480   0909            2095       5670 

 

1105 x 6   324 x 7       92 : 4   126 : 3 

1105        324                92    4   126    3 

      6                7                        12    23                           06    42 

6630      2268        0                                     0  

   

2. Tìm y:  

y : 7 = 56   250 : y = 5   6 x y = 1800 

  y    =  56 x 7            y = 250 : 5       y = 1800 : 6 

  y    =  392            y = 50        y = 300 

   

3. So sánh: 

3 dm 5 cm  < 40 cm 

703 mm  > 7 dm 

6 km  >  50 hm 

418 m = 4 hm 18 m 

 

4. Giải: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

120 : 2 = 60 (cm) 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

60 – 37 = 23 (cm) 

Đáp số: 23 cm 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 3 

( NGÀY 13/03/2020) 

Các em chép vào vở mỗi từ / mỗi câu 5 dòng 

1. station: trạm 

2. zoo: vườn thú 

3. bank: ngân hàng 

4. lake: hồ 

5. gate: cổng 

6. face: khuôn mặt 

7. plane: máy bay 

8. Where does he work? He works in store. 

9. Where does she work? She works in school. 

 

 

Nhờ phụ huynh nhắc nhở các em chép bài. Cảm ơn quí phụ huynh. 

 


